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1 Trần Thái Sơn Phòng Đào tạo 6/1959 Chuyên viên Ths
2 Huỳnh Thị Tuyết Hoa Phòng Đào tạo 8/1965 x Chuyên viên ĐH
3 Đỗ Thị Hương Phòng Đào tạo 4/1979 x Chuyên viên Ths
4 Ngô Thị Thu Hạnh Phòng Đào tạo 9/1978 x Chuyên viên ĐH
5 Vương Thị Bích Hảo Phòng Đào tạo 5/1982 x Chuyên viên ĐH
6 Đỗ Văn Cao Phòng Đào tạo 9/1979 Kỹ sư Ths
7 Phan Thị Phương Dung Phòng Đào tạo 5/1990 x Viên chức Ao CĐ
8 Phan Quỳnh Như Phòng Đào tạo 1/1991 x Chuyên viên ĐH
9 Nguyễn Thị Tâm Phòng ĐBCL-Thanh tra 7/1962 x Chuyên viên ĐH

10 Lê Ngọc Quý Linh Phòng ĐBCL-Thanh tra 3/1986 x Chuyên viên Ths
11 Nguyễn Thị Kim Vân Phòng ĐBCL-Thanh tra 11/1972 x Chuyên viên Ths
12 Bùi Xuân Hùng Phòng KHCN 3/1962 Chuyên viên ĐH
13 Ngô Thị Kim Thoa Phòng KHCN 1/1981 x Chuyên viên ĐH
14 Lê Anh Mai Hân Phòng HTĐN 9/1986 x Chuyên viên ĐH
15 Đào Ngọc Ánh Phòng HTĐN 10/1989 x Chuyên viên Ths
16 Tống Văn Toản Phòng CTSV TP 8/1977 Chuyên viên Ths
17 Nguyễn Ngọc Đoan Phòng CTSV 11/1962 Chuyên viên ĐH
18 Phạm Trọng Hợp Phòng CTSV 4/1981 Chuyên viên Ths
19 Ngô Ngọc Anh Phòng CTSV 10/1981 x Chuyên viên ĐH
20 Nguyễn Công Ngọc Phòng CTSV 10/1983 Chuyên viên Ths
21 Nguyễn Thị Huệ Phòng CTSV 12/1962 x Chuyên viên ĐH
22 Vũ Thị Nhung Phòng CTSV 10/1986 x Chuyên viên ĐH
23 Phạm Ngọc Bích Phòng TCHC 3/1978 Chuyên viên Ths
24 Nguyễn Thái Thu Thuỷ Phòng TCHC 2/1979 x Chuyên viên ĐH
25 Trịnh Ngọc Hà Phòng TCHC 9/1978 x Chuyên viên ĐH
26 Nguyễn Vĩnh Trung Phòng TCHC 10/1968 Chuyên viên ĐH
27 Phạm Thanh Bình Phòng TCHC 10/1979 Chuyên viên ĐH
28 Phạm Thị Thu Phòng TCHC 11/1983 x Chuyên viên ĐH
29 Trần Thị Long Phòng TCHC 11/1984 x Viên chức Ao CĐ
30 Trần Phương Ngọc Tú Phòng TCHC 2/1992 Chuyên viên ĐH
31 Lê Hồng Phong Phòng TCHC 10/1961 Nhân viên kỹ thuật
32 Nguyễn Thị Lệ Phòng TCHC 6/1962 x Nhân viên
33 Lê Ngọc Luân Phòng TCHC 12/1970 Lái xe
34 Vũ Văn Duy Phòng TCHC 10/1980 Lái xe
35 Nguyễn Xuân Trường Phòng TCHC 2/1972 Lái xe
36 Phan Văn Dũng Phòng TCHC 10/1974 Lái xe
37 Hồ Thành Sơn Phòng KHTC TP 7/1962 Chuyên viên ĐH
38 Võ Sĩ Đài Phòng KHTC 2/1963 Kỹ sư ĐH
39 Võ Thị Hồng Hoa Phòng KHTC 7/1965 x Chuyên viên ĐH
40 Ngô Thắng Phòng KHTC 10/1977 Chuyên viên ĐH

DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH, PHỤC VỤ
(Tính đến 31/12/2015)

Trang 1



STT Họ tên Đơn vị Chức 
vụ

Ngày 
sinh Nữ Chức danh Học 

vị
41 Trần Minh Tiến Phòng KHTC 10/1986 Chuyên viên ĐH
42 Trần Văn Phúc Phòng KHTC 7/1975 Kỹ sư ĐH
43 Nguyễn Thị Hiếu Phòng KHTC 3/1963 x Kế toán viên TC ĐH
44 Nguyễn Thị Như Bình Phòng KHTC 5/1985 x Viên chức Ao CĐ
45 Lê Thị Thanh Vinh Phòng KHTC 10/1962 x Kế toán viên TC TC
46 Vũ Thị Lương Phòng KHTC 2/1987 x Kế toán viên CĐ
47 Đỗ Trần Hà My Phòng KHTC 2/1988 x Kế toán viên ĐH
48 Nguyễn Thị Phương Phòng KHTC 9/1991 x Kế toán viên CĐ
49 Vũ Xuân Quỳ Thư viện GĐ 7/1956 Chuyên viên chính ĐH
50 Nguyễn Quý Hoàn Thư viện PGĐ 7/1976 Kỹ sư ĐH
51 Ng Thị Kiều Oanh Thư viện TT 3/1970 x Thư viện viên ĐH
52 Phạm Quang Vinh Thư viện 7/1974 Kỹ sư ĐH
53 Bùi Thanh Hùng Thư viện 5/1983 Thư viện viên TC TC
54 Vũ Thị Nga Thư viện 10/1985 x Thư viện viên TC TC
55 Phạm Thị Hồng Vân Thư viện 3/1976 x Kỹ thuật viên ĐH
56 Lưu Thị Thái Yến Thư viện 1/1978 x Nhân viên kỹ thuật ĐH
57 Vũ Thị Trang Thư viện 5/1980 x Kỹ sư ĐH
58 Nguyễn Thị Lợi Thư viện 5/1990 x Thư viện viên ĐH
59 Trần Thị Thanh Nhàn Thư viện 10/1989 x Chuyên viên ĐH
60 Lê Minh Huy Thư viện 9/1975 Kỹ sư ĐH
61 Nguyễn Thị Hiền Trang Thư viện 9/1989 x Chuyên viên ĐH
62 Trần Thị Huyền Trang Thư viện 1/1990 x Viên chức Ao ĐH
63 Hoàng Thị Thu Hiền Thư viện 3/1993 x Kỹ thuật viên CĐ
64 Ng Thị Kim Thanh Thư viện 3/1971 x Kỹ sư ĐH
65 Kiều Thị Lưu Thư viện 4/1963 x Thư viện viên TC TC
66 Nguyễn Thị Hoàng Thư viện 2/1964 x Nhân viên phục vụ
67 Trần Thị Ngọc Thảo Thư viện 1/1982 x Thư viện viên TC TC
68 Ma Thị Thùy Thư viện 1/1982 x Thư viện viên TC CĐ
69 Nguyễn Thị Thu Nga Khoa SĐH 9/1978 x Chuyên viên Ths
70 Trần Thị Thu Khoa SĐH 4/1980 x Chuyên viên ĐH
71 Đặng Văn Tiên Khoa SĐH 6/1982 Chuyên viên Ths
72 Hoàng Hà Giang Khoa SĐH 9/1990 x Chuyên viên Ths
73 Bùi Quang Thỉnh Trung tâm ĐTBD GĐTT 7/1970 Chuyên viên chính Ths
74 Dương Thành Tô Trung tâm ĐTBD 8/1973 Chuyên viên Ths
75 Nguyễn Sỹ Phúc Trung tâm ĐTBD 6/1976 Chuyên viên ĐH
76 Phạm Thị Hoài Trung tâm ĐTBD 3/1982 x Viên chức Ao ĐH
77 Nguyễn Văn Tâm Trung tâm ĐTBD 1/1981 Chuyên viên Ths
78 Lê Công Thành Trung tâm ĐTBD 8/1981 Chuyên viên ĐH
79 Đỗ Quốc Việt Trung tâm TV&HTSV PGĐ 9/1983 Chuyên viên ĐH
80 Trần Trương Thy Thơ Trung tâm TV&HTSV 5/1990 x Chuyên viên ĐH
81 Nguyễn Đức Toàn Trung tâm TV&HTSV 3/1976 Chuyên viên Ths
82 Ng Thị Diệu Phương Trung tâm TV&HTSV 10/1982 x Chuyên viên ĐH
83 Trần Thị Nhâm Trung tâm TV&HTSV 10/1982 x Chuyên viên ĐH
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84 Phạm Thị Thu Hiền Trung tâm TV&HTSV 12/1990 x Chuyên viên Ths
85 Lê Thị Hải Yến Trung tâm TV&HTSV 7/1985 x Chuyên viên ĐH
86 Ngô Thị Anh Thy Trung tâm TV&HTSV 8/1982 x Chuyên viên ĐH
87 Đặng Thị Phượng Trung tâm TV&HTSV 9/1992 x Chuyên viên ĐH
88 Phạm Thị Liên Khoa Điện - Điện tử 10/1982 x Viên chức Ao ĐH
89 Trần Thị Thanh Vân Khoa Cơ khí 8/1979 x Viên chức Ao ĐH
90 Nguyễn Hoàng Oanh Khoa KTGT 5/1978 x Viên chức Ao ĐH
91 Trần Thị Trang Khoa Xây dựng 12/1988 x Viên chức Ao ĐH
92 Phạm Thị Như Trang Khoa CNTP 10/1985 x Viên chức Ao CĐ
93 Hồ Thị Thu Hà Khoa Kinh tế 5/1972 x Chuyên viên Ths
94 Chu Thị Huệ Khoa KTTC 3/1978 x Viên chức Ao ĐH
95 Lê Thị Thúy Phượng Khoa CNTT 12/1982 x Viên chức Ao ĐH
96 Đặng Thị Thu Hiền Khoa Ngoại ngữ 1/1974 x Viên chức Ao ĐH
97 Trần Thiên Thể Khoa KHCT 12/1980 Chuyên viên Ths
98 Đặng Thúy Bình Viện CNSH&MT PVT 2/1969 x Nghiên cứu viên TS
99 Trương Thị Thu Thuỷ Viện CNSH&MT 8/1967 x Nghiên cứu viên Ths

100 Nguyễn Thị Thu Nga Viện CNSH&MT 12/1974 x Kế toán viên TC ĐH
101 Đoàn Thị Thu Phương Viện CNSH&MT 1/1982 x Viên chức Ao TC
102 Tạ Lê Đăng Khôi Viện CNSH&MT 1/1988 Nghiên cứu viên ĐH
103 Nguyễn Thanh Sơn Viện CNSH&MT 2/1978 Nghiên cứu viên Ths
104 Bùi Thị Thanh Thuỷ Viện Nuôi trổng TS 7/1980 x Chuyên viên ĐH
105 Phan Xuân Quang Viện KH&CN Khai thác 10/1957 Nghiên cứu viên Ths
106 Ngô Thị Thanh Thảo Viện KH&CN Khai thác 8/1987 x Viên chức Ao ĐH
107 Lê Thị Thủy Trung tâm GDQP 6/1984 x Chuyên viên ĐH
108 Lê Thiên Sa Trung tâm TNTH 5/1980 x Viên chức Ao CĐ
109 Đỗ Thị Ánh Hòa Trung tâm TNTH 12/1984 x Viên chức Ao ĐH
110 Trần Ngọc Minh Trung tâm TNTH 2/1985 Viên chức Ao ĐH
111 Ng Thị Hà Trang Trung tâm TNTH 8/1983 x Kỹ sư Ths
112 Lương Thị Hậu Trung tâm TNTH 12/1981 x Kỹ sư ĐH
113 Đào Thị Đoan Trang Trung tâm TNTH 9/1980 x Kỹ sư ĐH
114 Nguyễn Thị Đoan Trang Trung tâm TNTH 9/1985 x Kỹ thuật viên TC
115 Nguyễn Minh Nhật Trung tâm TNTH 4/1986 x Kỹ thuật viên TC
116 Đỗ Xuân Lộc Trung tâm TNTH 8/1987 Kỹ sư ĐH
117 Trần Tuấn Hải Trung tâm TNTH 9/1989 Kỹ sư ĐH
118 Phan Thị Phượng Trung tâm TNTH 3/1984 x Kỹ sư ĐH
119 Phạm Quang Tĩnh Trung tâm TNTH 10/1964 Nhân viên kỹ thuật TC
120 Phạm Tiến Khoa Trung tâm TNTH 10/1980 Kỹ sư ĐH
121 Phí Công Thuyên Trung tâm TNTH 10/1981 Kỹ thuật viên TC
122 Trần Tiến Dũng Trung tâm TNTH 9/1982 Kỹ thuật viên TC
123 Vũ Văn Duẩn Trung tâm TNTH 8/1986 Viên chức Ao ĐH
124 Lê Xuân Chí Trung tâm TNTH 10/1980 Kỹ sư Ths
125 Trần Đắc Mạnh Trung tâm TNTH 9/1985 Nhân viên kỹ thuật
126 Trần Văn Tải Trung tâm PVTH PGĐ 5/1960 Chuyên viên chính ĐH
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127 Trần Văn Thuần Trung tâm PVTH PGĐ 6/1960 Chuyên viên chính ĐH
128 Lê Hoài Nam Trung tâm PVTH PGĐ 1/1959 Chuyên viên chính Ths
129 Trần Đắc Hiền Trung tâm PVTH 5/1984 Chuyên viên ĐH
130 Nguyễn Thái Trung Trung tâm PVTH 3/1983 Chuyên viên ĐH
131 Nguyễn Thị Hoa Trung tâm PVTH 8/1962 x Y Sĩ TC
132 Nguyễn Thị Chín Trung tâm PVTH 2/1961 x Y Sĩ TC
133 Nguyễn Văn Hoà Trung tâm PVTH 12/1958 Nhân viên kỹ thuật
134 Trần Thị Hiền Mai Trung tâm PVTH 1/1972 x Y Sĩ TC
135 Nguyễn Văn Quý Trung tâm PVTH 1/1966 Bảo vệ
136 Đỗ Quang Điệp Trung tâm PVTH TT 7/1962 Bảo vệ
137 Đặng Kim Trị Trung tâm PVTH 3/1970 Bảo vệ
138 Đỗ Quốc Doanh Trung tâm PVTH 2/1972 Bảo vệ
139 Phan Tuấn Ngọc Trung tâm PVTH 12/1961 Bảo vệ
140 Nguyễn Văn Tuyển Trung tâm PVTH 12/1962 Bảo vệ
141 Trần Văn Trung Trung tâm PVTH 11/1964 Bảo vệ
142 Lê Minh Tuấn Trung tâm PVTH 8/1987 Bảo vệ
143 Phan Văn Ngữ Trung tâm PVTH 9/1971 Bảo vệ
144 Lê Vĩnh Phú Trung tâm PVTH 9/1990 Bảo vệ
145 Nguyễn Tấn Phúc Trung tâm PVTH 3/1957 Kỹ thuật viên
146 Phan Thân Trung tâm PVTH 11/1960 Nhân viên phục vụ
147 Nguyễn Tiến Hạnh Trung tâm PVTH 10/1973 Nhân viên phục vụ
148 Phạm Văn Xuất Trung tâm PVTH 5/1968 Nhân viên phục vụ
149 Nguyễn Xuân Lộc Trung tâm PVTH 8/1958 Bảo vệ
150 Dương Thị Kinh Trung tâm PVTH 5/1963 x Nhân viên phục vụ
151 Nguyễn Thị Hồng Trung tâm PVTH 3/1963 x Nhân viên phục vụ
152 Vũ Duy Chiến Trung tâm PVTH 11/1965 Chuyên viên
153 Đặng Văn Thư Trung tâm CNPM GĐ 12/1979 Kỹ sư ĐH
154 Đặng Thị Hoa Trung tâm NC Giống 9/1961 x Kỹ sư ĐH
155 Nguyễn Ngọc Diệp Viện NC Chế tạo tàu thủy 2/1959 Kỹ sư ĐH
156 Phan Tuấn Long Viện NC Chế tạo tàu thủy PGĐ 4/1965 Kỹ sư Ths
157 Phạm Thị Hồng Anh Viện NC Chế tạo tàu thủy 12/1965 x Kế toán viên Ths
158 Lê Văn Chiến Viện NC Chế tạo tàu thủy 3/1963 Kỹ thuật viên TC
159 Nguyễn Hữu Vinh Viện NC Chế tạo tàu thủy 8/1962 Kỹ thuật viên
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